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CÁC CÂU TRUY VÂ
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Khoa Công nghê. thông tin, Tru.̀o.ng Da. i ho. c Bách khoa Hà Nô. i

Abstract. For most natual language processing tasks, an interpreter that translates the natural

language sentences into a semantic representation is significantly more useful than a parser that

simply recognizes syntactically well-formed strings. In this paper, we focus on the task of translating

database queries directly into an executable logical form.

Tóm tắt. Dối vó.i hà̂u hết các nhiê.m vu. xu
.’ lý ngôn ngũ. tu.. nhiên, mô.t bô. thông di.ch nhằm di.ch

các câu ngôn ngũ. tu.. nhiên thành mô.t biê’u diẽ̂n ngũ. ngh̃ıa có ı́ch ho.n mô. t bô. phân t́ıch cú pháp chı’

do.n gia’n nhâ.n biết vè̂ cú pháp các xâu dà̂u vào du.o.. c thiết lâ.p tốt. Trong bài báo này, chúng tôi

tâ.p trung vào nhiê.m vu. di.ch các câu truy vấn co. so.’ dũ. liê.u thành mô.t da.ng logic có thê’ thu.. c hiê.n

du.o.. c.

1. GIÓ
.
I THIÊ. U

Giúp máy t́ınh dẽ̂ su.’ du.ng ho.n, gà̂n gũi vó.i con ngu.̀o.i ho.n là diè̂u mà các nhà lâ.p tr̀ınh

và nghiên cú.u máy t́ınh dã, dang và sẽ tiếp tu. c cố gắng thu.. c hiê.n. Ngôn ngũ. nói là mô. t

trong nhũ.ng cách giao tiếp thông du.ng và tu.. nhiên nhất cu’a con ngu.̀o.i. Dê’ giúp máy t́ınh

giao tiếp du.o.. c vó
.i con ngu.̀o.i thông qua ngôn ngũ. nói, chúng ta cà̂n có các thành phà̂n xu.’ lý

ngôn ngũ. tu.. nhiên (NLP). Mu. c d́ıch ch́ınh cu’a các thành phà̂n NLP này là tù. mô.t câu tiếng

Viê.t (hoă.c mô.t ngôn ngũ. bất kỳ) sẽ du.o.. c thông di.ch bo.’ i máy t́ınh và mô.t hành dô.ng tu.o.ng

ú.ng sẽ du.o.. c thu
.
. c hiê.n. Do t́ınh mâ.p mò., da ngh̃ıa trong ngôn ngũ. nói nên cho dến nay, các

hê. thống NLP xây du.. ng du.o.. c dè̂u bi. gió
.i ha.n trong mô.t miè̂n nho’ và chı’ thông di.ch du.o.. c

mô. t số loa. i câu nhất di.nh.

Mô.t l̃ınh vu.. c mà các hê. thống NLP có thê’ áp du. ng hiê.u qua’ là các hê. truy vấn co. so.’ dũ.

liê.u (CSDL). Lý do là các CSDL thu.̀o.ng phu’ mô.t miè̂n du’ nho’ nên nhũ.ng câu truy vấn tiếng

Viê.t vè̂ dũ
. liê.u có thê’ phân t́ıch du.o.. c bo

.’ i mô.t hê. thống NLP. Dối vó.i hà̂u hết các nhiê.m vu.
xu.’ lý ngôn ngũ. tu.. nhiên, mô. t bô. thông di.ch nhà̆m di.ch các câu dà̂u vào thành mô.t biê’u diẽ̂n

ngũ. ngh̃ıa có ı́ch ho.n mô.t bô. phân t́ıch cú pháp chı’ do.n gia’n nhâ.n biết vè̂ cú pháp các xâu

dà̂u vào du.o.. c thiết lâ.p tốt. Tuy nhiên, theo chúng tôi, mô. t số cách tiếp câ.n di.ch các câu truy

vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên thành da.ng logic trong [2] và [7] chu.a khai thác tốt các tri thú.c miè̂n,

cu. thê’ là các ngũ. ngh̃ıa du.o.. c biết vè̂ CSDL mà chúng ta dang xem xét khi gia’ i quyết các

nhâ.p nhà̆ng và kiê’m tra t́ınh nhất quán cu’a các câu truy vấn dà̂u vào. Bài báo này dè̂ câ.p

dến mô.t cách tiếp câ.n cho phép di.ch các câu truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên tiếng Viê.t thành

mô.t da.ng logic có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c. Nô. i dung bài báo du.o.. c tr̀ınh bày nhu. sau: phà̂n 2

mo.’ dà̂u vó.i mô. t số khái niê.m co. ba’n liên quan dến viê.c xác di.nh và biê’u diẽ̂n ngũ. ngh̃ıa cu’a
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CSDL quan hê.. Mu. c 3 tr̀ınh bày mô.t kiến trúc phác tha’o cu’a hê. thống làm co. so.’ cho phép

di.ch các câu truy vấn tu.. nhiên. Mu. c 4 tr̀ınh bày các bu.́o.c ch́ınh dê’ di.ch các câu truy vấn tu..
nhiên tiếng Viê.t thành da.ng logic có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c. Cuối cùng, Mu. c 5 tr̀ınh bày mô.t

số v́ı du. minh ho.a và Mu. c 6 du.a ra mô.t vài dánh giá và kết luâ.n.

2. MÔ. T SỐ KHÁI NIÊ.M CO
.
BA’N

2.1. So. dồ thu.. c thê’ - liên kết

Trong thu.. c tế, khi thiết kế co. so.’ dũ. liê.u quan hê. cho mô.t x́ı nghiê.p, chúng ta thu.̀o.ng su.’

du.ng mô.t so
. dồ thu.. c thê’ - liên kết biê’u diẽ̂n cấu trúc logic tô’ng thê’ cu’a CSDL dối vó.i dối

tu.o.. ng này. Các thành phà̂n co. ba’n cu’a mô.t so
. dồ thu.. c thê’ - liên kết là các thu.. c thê’, các

thuô.c t́ınh và các liên kết. Mô.t tâ.p thu.. c thê’ (go. i do
.n gia’n là thu.. c thê’) ký hiê.u mô.t tâ.p các

x́ı nghiê.p có các t́ınh chất chung và du.o.. c gán mô.t tên go. i là mô. t danh tù.. Các tâ.p thu.. c thê’

du.o.. c xác di.nh thông qua mô.t tâ.p các t́ınh chất, du.o.. c go. i là các thuô.c t́ınh, dê’ pha’n ánh các

dă.c tru
.ng cu’a tâ.p thu.. c thê’. Mỗi mô. t thuô.c t́ınh du.o.. c gán mô.t tên go. i cũng là mô. t danh tù..

Mô. t tâ.p liên kết (go. i do
.n gia’n là liên kết) ký hiê.u mô.t tâ.p các bô. mà mỗi bô. biê’u diẽ̂n mô.t

su.. kết ho
.
. p giũ.a các thu.. c thê’ du

.o.. c kéo theo bo.’ i liên kết này. Mỗi liên kết du.o.. c gán mô.t tên

go. i là mô. t dô.ng tù.. Thông thu.̀o.ng, ngũ. ngh̃ıa cu’a các thu.. c thê’, các thuô.c t́ınh và các liên

kết dã phà̂n nào du.o.. c pha’n ánh thông qua tên go. i cu’a chúng. Do vâ.y, so
. dồ thu.. c thê’ - liên

kết dối vó.i mô. t x́ı nghiê.p có mô. t ý ngh̃ıa quan tro.ng nhất di.nh dối vó.i bô. phân t́ıch cú pháp

cũng nhu. bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa dê’ hiê’u ngh̃ıa cu’a các câu truy vấn dối vó.i CSDL cu’a x́ı

nghiê.p này và dối vó.i chúng tôi, so. dồ thu.. c thê’ - liên kết dối vó.i mô. t x́ı nghiê.p có thê’ du.o.. c

xem nhu. là nhũ.ng tri thú.c vè̂ ngũ. ngh̃ıa dã du.o.. c biết vè̂ CSDL mà chúng ta dang xem xét.

2.2. Logic mô ta’ CIFR [4]

Các logic mô ta’ là các hê. h̀ınh thú.c cho phép biê’u diẽ̂n và lâ.p luâ.n trên các ló.p dối tu.o.. ng

phú.c ta.p (du.o.. c go. i là các khái niê.m) và các mối quan hê. giũ
.a chúng (thu.̀o.ng du.o.. c biê’u diẽ̂n

bo.’ i các quan hê. hai ngôi và cũng còn du.o.. c go. i là các vai trò).

Mô.t co
. so.’ tri thú.c cu’a logic mô ta’ gồm có hai thành phà̂n:

+ TBoxes chú.a mô.t tâ.p các mô ta’ khái niê.m và biê’u diẽ̂n cho so. dồ chung mô h̀ınh hóa

miè̂n quan tâm.

+ ABoxes là mô. t su
.
. thê’ hiê.n bô. phâ.n cu’a so. dồ này bao gồm mô.t tâ.p các khă’ ng di.nh

liên quan dến các cá thê’ cu’a các ló.p hay các cá thê’ có quan hê. vó
.i nhau thông qua các mối

quan hê. giũ
.a chúng.

CIFR là mô. t su
.
. mo.’ rô.ng khá tu.. nhiên cu’a CIF vó.i mu. c d́ıch biê’u diẽ̂n tru.. c tiếp các quan

hê. n - ngôi mà dă.c biê.t có ý ngh̃ıa trong ngũ. ca’nh cu’a chúng tôi, biê’u diẽ̂n các truy vấn dối

vó.i mô. t co
. so.’ dũ. liê.u quan hê..

Gia’ su.’ chúng ta có mô.t tâ.p hũ.u ha.n các khái niê.m nguyên tố ký hiê.u bo.’ i A, các vai trò

nguyên tố ký hiê.u bo.’ i P và các quan hê. n-ngôi ký hiê.u bo.’ i RRR. Chúng tôi su.’ du.ng R ký hiê.u

các vai trò tùy ý, C ký hiê.u các khái niê.m tùy ý và T là khái niê.m dı’nh, ⊥ là khái niê.m dáy,

Π là phép giao và � là phép ho.. p. Các khái niê.m và vai trò du.o.. c xây du.. ng phù ho.. p vó.i cú

pháp sau:

C ← T |⊥|A|C1
∏
C2|C1

∐
C2|¬C|∀R.C|∃R.C|(� 1P )|(� 1P−),

|(� 1R[U ])∀R[U ].T1 : C1, ..., Tm : Cm|∃R[U ].T1 : C1, ..., Tm : Cm,
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R← P |R[U,U ′]|R1
∐
R2|R1 ◦R2|R

−|id(C).

Ngũ. ngh̃ıa cu’a CIFR, nhu. thông thu.̀o.ng, du.o.. c cho thông qua hàm diẽ̂n di.ch I = (∆I,.I , ).

Dă.c biê.t, nếu R là mô. t quan hê. n-ngôi mà tâ.p các r-vai trò cu’a nó là rol (R) = {U1, ..., Un}

th̀ı RI là mô. t tâ.p các bô. du
.o.. c gán nhãn có da.ng 〈U1 : d1, ..., Un : dn〉, o

.’ dây d1, ..., dn ∈ ∆I .

Chúng ta viết r[U ] ký hiê.u giá tri. du
.o.. c kết ho

.
. p vó.i U -thành phà̂n cu’a bô. r.

Các cấu trúc mó.i du.o.. c diẽ̂n di.ch nhu. sau:

R[U ]I = {(d, r) ∈ ∆I ×RI |d = r[U ]}

R[U,U ′]I = {(d, d) ∈ ∆I ×∆I |∃r ∈ RI .d = r[U ] ∧ d′ = r[U ′]}

(� 1R[U ])I = {d ∈ ∆I |ton tai nhieu nhat mot r ∈ RI |sao cho r[U ] = d},

(∀R[U ])T1 : C1, ..., Tm : Cm)
I = {d ∈ ∆I |∀r ∈ RI .r[U ] = d→ (r[T1] ∈ C

I
1 , ..., r[Tm] ∈ C

I
m)},

(∃R[U ])T1 : C1, ..., Tm : Cm)
I = {d ∈ ∆I |∃r ∈ RI .r[U ] = d ∧ r[T1] ∈ C

I
1∧, ...,∧r[Tm] ∈ C

I
m)}.

CIFR-TBoxes du.o.. c di.nh ngh̃ıa là mô. t tâ.p hũ.u ha.n các khă’ ng di.nh bao hàm C1 ⊆ C2, o
.’

dây C1, C2 là các khái niê.m tùy ý cu’a CIFR.

CIFR-ABoxes du.o.. c di.nh ngh̃ıa là mô. t tâ.p hũ.u ha.n các khă’ ng di.nh A(a) vó
.i a là mô. t thê’

hiê.n cu’a khái niê.m nguyên tố A, các khă’ ng di.nh P (a, b) vó
.i (a, b) là mô. t thê’ hiê.n cu’a vai trò

nguyên tố P và các khă’ ng di.nh R(U1 : d1, ..., Un : dn) vó
.i 〈U1 : d1, ......, Un : dn.〉 là mô. t thê’

hiê.n cu’a quan hê. n-ngôi R.

T́ınh tho’a mãn cu’a khái niê.m cũng nhu. phép kéo theo logic trong CIFR-TBoxes du.o.. c

di.nh ngh̃ıa nhu. thông thu.̀o.ng nên chúng tôi không dè̂ câ.p dến trong phà̂n này nũ.a.

3. KIÉ̂N TRÚC HÊ. THỐNG

Bộ phân tích cú pháp
Từ điển từ vựng và

các luật cú pháp

Bộ dịch LQL thành SQL

Bộ thông dịch ngữ nghĩa

Sơ đồ CSDL quan hệ và
các ràng buộc toàn vẹn

Từ điển ngữ nghĩa

Bộ sinh câu trả lời

DBMS quan hệ
CSDL quan hệ

Trả lời
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Truy vấn dạng logic

Truy vấn SQL 

Kết quả truy vấn

Câu truy vấn ngôn ngữ tự nhiên Các module phụ thuộc miền
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Hı̀nh 1. Kiến trúc hê. thống
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Trong phà̂n này, chúng tôi sẽ tr̀ınh bày mô.t kiến trúc phác tha’o dối vó.i hê. truy vấn ngôn

ngũ. tu.. nhiên và mô.t số phân t́ıch liên quan dến phép di.ch các câu truy vấn ngôn ngũ. tu..
nhiên thành da.ng logic.

Theo kiến trúc trong H̀ınh 1, câu truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên tru.́o.c tiên du.o.. c phân t́ıch

bo.’ i bô. phân t́ıch cú pháp. Bô. phân t́ıch cú pháp tham chiếu dến tù. diê’n tù. vu.. ng dê’ phân

tách các tù. có ngh̃ıa trong câu truy vấn tu.. nhiên, xác di.nh loa. i tù
. và tù.ng bu.́o.c ta.o nên cây

cú pháp dối vó.i câu truy vấn thông qua mô.t tâ.p các luâ. t cú pháp. Tiếp sau dó, cây phân

t́ıch cú pháp kết qua’ du.o.. c xu
.’ lý bo.’ i bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa dê’ hiê’u ngh̃ıa cu’a câu truy vấn

và sinh ra câu truy vấn da.ng logic. Ngôn ngũ. du.o.. c lu.. a cho.n dê’ biê’u diẽ̂n các câu truy vấn

logic pha’i có kha’ năng mô ta’ hay di.nh ngh̃ıa du.o.. c các t́ınh chất hay các diè̂u kiê.n tŕıch rút

du.o.. c tù. câu truy vấn dà̂u vào. Chúng tôi dè̂ nghi. su
.’ du.ng mô.t logic mô ta’ nhu. mô.t ngôn

ngũ. trung gian dê’ biê’u diẽ̂n các truy vấn logic du.́o.i da.ng mô.t biê’u thú.c logic mô ta’. Tiếp

theo, câu truy vấn logic này sẽ du.o.. c di.ch thành mô.t truy vấn SQL mà có thê’ du.o.. c thu
.
. c hiê.n

bo.’ i mô. t phà̂n mè̂m hê. qua’n tri. CSDL quan hê. nào dó có hỗ tro.. SQL. Bô. sinh câu tra’ lò.i su.’

du.ng các kết qua’ cu’a truy vấn SQL dê’ du.a ra câu tra’ lò.i cho ngu.̀o.i su.’ du. ng.

Dê’ giúp cho bô. phân t́ıch cú pháp có thê’ ta.o ra du.o.. c cây phân t́ıch cú pháp dối vó.i câu

truy vấn dà̂u vào, tù. diê’n tù. vu.. ng cu’a hê. cà̂n pha’i liê.t kê dà̂y du’ tất ca’ các da.ng tù. có thê’

xuất hiê.n trong các câu truy vấn cu’a ngu.̀o.i su.’ du. ng. Do vâ.y, tù
. diê’n tù. vu.. ng pha’i chú.a tất

ca’ các thông tin du.o.. c biết vè̂ CSDL quan hê. nhu
. tên các thu.. c thê’, các thuô.c t́ınh cu’a thu.. c

thê’ và các liên kết giũ.a các thu.. c thê’ du.o.. c lu.u trũ. trong CSDL này. Mô.t số nhũ.ng thông

tin cà̂n thiết khác nhu. các tù. dồng ngh̃ıa cu’a mô.t tù
. vu.. ng trong tù. diê’n và tất ca’ các giá

tri. miè̂n dối vó.i các thuô.c t́ınh cũng cà̂n du.o.. c lu
.u trũ. trong tù. diê’n tù. vu.. ng. Ngoài ra, mô. t

số các phép toán xuất hiê.n trong các câu truy vấn nhu. các phép toán so sánh (ló.n ho.n, nho’

ho.n,....) và các phép toán logic (và, hoă.c/hay, không) cũng cà̂n du.o.. c du
.a vào trong tù. diê’n

tù. vu.. ng. Dă.c biê.t, tù
. diê’n này không chı’ do.n gia’n lu.u trũ. thông tin vè̂ loa. i tù

. (danh tù., t́ınh

tù., dô.ng tù.,...) mà lu.u ca’ các thông tin vè̂ tô’ ho.. p các tri thú.c liên quan dến tù. vu.. ng. Nói

cách khác, tù. diê’n không chı’ lu.u thông tin mô.t cách do.n gia’n vè̂ tù. loa. i mà ca’ ngh̃ıa loa. i và

các thông tin liên quan khác khi cà̂n thiết. Dây là nguồn dũ. liê.u chu’ yếu vè̂ thông tin thuô.c

t́ınh cu’a tù. vu.. ng phu. c vu. cho mu. c d́ıch phân t́ıch cú pháp các da.ng câu truy vấn có thê’ tù.

ngu.̀o.i su.’ du.ng và cây phân t́ıch cú pháp kết qua’ cà̂n chú.a dà̂y du’ nhũ.ng thông tin cà̂n thiết

giúp cho bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa có thê’ hiê’u du.o.. c ngh̃ıa cu’a câu truy vấn dà̂u vào.

Tù. diê’n ngũ. ngh̃ıa cu’a hê. giúp cho bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa có thê’ hiê’u du.o.. c câu truy

vấn dà̂u vào. Do vâ.y, ý ngh̃ıa cu’a mỗi tù. liê.t kê trong tù. diê’n tù. vu.. ng cà̂n du.o.. c mô ta’ ý

ngh̃ıa trong tù. diê’n ngũ. ngh̃ıa du.́o.i da.ng mô.t vi. tù
. logic. Chúng tôi cũng su.’ du.ng cùng mô.t

logic mô ta’ du.o.. c lu
.
. a cho.n biê’u diẽ̂n câu truy vấn logic dê’ mô ta’ các tù. vu.. ng trong tù. diê’n

tù. vu.. ng. Bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa su.’ du.ng các vi. tù
. logic này dê’ h̀ınh thành nên câu truy

vấn logic biê’u thi. ý ngh̃ıa cu’a truy vấn dà̂u vào. Hai tù. diê’n này và so. dồ CSDL quan hê. là

các module phu. thuô.c miè̂n và cà̂n pha’i du.o.. c xây du.. ng mỗi khi hê. thống du.o.. c cài dă. t cho

mô.t CSDL mó.i hay mô.t miè̂n tri thú.c mó.i. Tuy nhiên, vè̂ co. ba’n, hai tù. diê’n này có thê’

du.o.. c ta.o lâ.p mô.t cách bán tu.. dô.ng vó.i su.. can thiê.p nhất di.nh tù. ngu.̀o.i qua’n tri. hê. thống.

Qua phà̂n tr̀ınh bày trên, có thê’ thấy rà̆ng, trong các nhiê.m vu. cà̂n thu.. c hiê.n khi thiết

kế và cài dă.t mô. t giao diê.n truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên dối vó.i các CSDL, nhiê.m vu. thông

di.ch ngũ. ngh̃ıa nhà̆m di.ch các câu truy vấn dà̂u vào thành mô.t biê’u diẽ̂n ngũ. ngh̃ıa câu truy
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vấn là quan tro.ng ho
.n ca’ nhất là khi các truy vấn tu.. nhiên du.o.. c phát ra khá tu

.
. do tù

. nhũ.ng

ngu.̀o.i su.’ du.ng không chuyên vè̂ tin ho.c, không có nhũ.ng hiê’u biết dà̂y du’ và nhất di.nh vè̂

CSDL cà̂n tra cú.u. Do vâ.y, trong phà̂n tiếp theo, chúng tôi chú tro.ng vào nhiê.m vu. di.ch các

câu truy vấn tu.. nhiên thành da.ng logic có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c.

4. DI.CH CÂU TRUY VÁ̂N TU
.
. NHIÊN THÀNH DA. NG LOGIC

Dê’ biê’u diẽ̂n ý ngh̃ıa cu’a các tù. vu.. ng trong tù. diê’n tù. vu.. ng, chúng tôi su.’ du.ng mô.t logic

mô ta’ dă.c biê.t, CIFR, dã du.o.. c gió
.i thiê.u trong Mu.c 2.2.

4.1. Di.ch so. dồ thu.. c thê’ - liên kết thành CIFR-TBoxes

Trong phà̂n này, chúng tôi sẽ chı’ ra rà̆ng, các ngũ. ngh̃ıa du.o.. c pha’n ánh trong so. dồ thu.. c

thê’ - liên kết có thê’ du.o.. c nắm bắt trong CIFR thông qua mô.t phép di.ch tù. so. dồ thu.. c thê’

- liên kết thành CIFR-TBoxes.

Co. so.’ tri thú.c CIFR-TBoxes du.o.. c suy ra tù. mô. t so
. dồ thu.. c thê’ - liên kết S du.o.. c xác

di.nh nhu. sau:

+ Co. so.’ tri thú.c này chú.a mô.t khái niê.m nguyên tố A dối vó.i mỗi miè̂n giá tri. thuô.c

t́ınh hay mỗi thu.. c thê’ A, mô.t vai trò nguyên tố P dối vó.i mỗi thuô.c t́ınh P và mô.t quan hê.
n +m-ngôi R dối vó.i mỗi liên kết R n-ngôi (kéo theo n thu.. c thê’) có m thuô.c t́ınh liên kết.

Tâ.p các khă’ ng di.nh bao hàm cu’a co. so.’ tri thú.c du.o.. c xác di.nh nhu. sau:

+ Vó.i mỗi că.p các thu.. c thê’ E, F sao cho E là-mô.t F trong S, chúng ta có khă’ ng di.nh:

E ⊆ F vó.i E và F là các khái niê.m nguyên tố ú.ng vó.i các thu.. c thê’ E và F.

+ Vó.i mỗi thu.. c thê’ E có các thuô.c t́ınh A1, A2, ....., Ak vó.i các miè̂n D1, D2, .....,Dk
tu.o.ng ú.ng, chúng ta có khă’ ng di.nh:

E ⊆ ∀A1.D1Π........Π∀Ak.DkΠ(� 1A1)Π......Π(� 1Ak).

+ Vó.i mỗi liên kết n-ngôi R giũ.a n thu.. c thê’ E1, ...., En có m thuô.c t́ınh liên kết T1, ..., Tm
vó.i các miè̂n D1, D2, ....., Dm, tu.o.ng ú.ng, chúng ta có khă’ ng di.nh:

Ei ⊆ ∀R[Ei].T1 : D1, ....., Tm : Dm.

4.2. Di.ch nô. i dung cu’a CSDL quan hê. thành CIFR-ABoxes

Vó.i mỗi miè̂n D chú.a các giá tri. rò
.i ra.c và hũ.u ha.n, chúng ta có khă’ ng di.nh: D(d) vó.i

d là mô. t thê’ hiê.n cu’a D.

4.3. Phân t́ıch cú pháp câu truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên

Tru.́o.c tiên, bô. phân t́ıch cú pháp tra cú.u tù. diê’n tù. vu.. ng dê’ phân tách các tù. có ngh̃ıa

trong câu truy vấn dồng thò.i xác di.nh loa. i tù
. cũng nhu. nhũ.ng thông tin cà̂n thiết khác có

liên quan dến tù. du.o.. c lu
.u trũ. trong tù. diê’n tù. vu.. ng. Du

.
. a trên nhũ.ng thông tin này và mô.t

tâ.p các luâ.t cú pháp, bô. phân t́ıch cú pháp sẽ xác di.nh cấu trúc cú pháp cu’a câu truy vấn

dà̂u vào và dă.c biê.t, xác di.nh da.ng cu’a câu truy vấn (câu có tù. dê’ ho’ i, câu nghi vấn, câu

mê.nh lê.nh thú.c vó.i hàm ý yêu cà̂u,...). Trong ngũ. ca’nh cu’a chúng tôi, dê’ bô. phân t́ıch cú

pháp có thê’ phân t́ıch câu truy vấn dà̂u vào mô.t cách hiê.u qua’ và xác di.nh du.o.. c da.ng câu

truy vấn, mô. t tâ.p các luâ. t cú pháp du.o.. c xây du.. ng du.. a trên viê.c liê.t kê các da.ng câu truy

vấn có thê’ tù. ngu.̀o.i su.’ du. ng cà̂n du.o.. c bô’ su.ng vào tâ.p các luâ. t cú pháp cu’a hê. thống. Cấu



276 NGUYÊ
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trúc cú pháp kết qua’ cu’a câu truy vấn dà̂u vào sẽ du.o.. c xu.’ lý tiếp bo.’ i bô. thông di.ch ngũ.

ngh̃ıa.

4.4. Di.ch cây phân t́ıch cú pháp thành câu truy vấn logic

Dê’ thông di.ch ngũ. ngh̃ıa các câu truy vấn tu.. nhiên dối vó.i mô. t CSDL quan hê., chúng tôi

bô’ sung vào tâ.p các khái niê.m nguyên tố cu’a CIFR mô.t tâ.p dếm du.o.. c các kiê’u co. so.’ , du.o.. c

ký hiê.u là B vó.i B = {Int, Real, String, Bool, Date, d1, d2}, o
.’ dây, các dk ký hiê.u các phà̂n

tu.’ cu’a Int ∪ Real ∪ String ∪ Bool ∪ Date. Ngoài ra, dê’ thông di.ch du.o.. c các phép so sánh,

chúng tôi bô’ sung vào tâ.p các vai trò nguyên tố cu’a CIFR mô.t vai trò nguyên tố Ló.nHo.n và

di.nh ngh̃ıa các vai trò sau: Bà̆ng = id(Int ∪ Real), Ló.nHo.nHoă.cBà̆ng = Ló.nHo.n
∐

Bà̆ng,

Nho’Ho.n = Ló.nHo.n, Nho’Ho.nHoă.cBà̆ng = Nho’Ho.n
∐

Bà̆ng.

Mu. c d́ıch cu’a bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa, cũng nhu. các giao diê.n truy vấn ngôn ngũ. tu..
nhiên khác, cà̂n pha’i tŕıch ra nhũ.ng thông tin cà̂n thiết tù. câu truy vấn tu.. nhiên cu’a ngu.̀o.i

su.’ du.ng dê’ có thê’ phát biê’u du.o.. c mô.t câu truy vấn có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c dối vó
.i mô. t CSDL

quan hê.. Do vâ.y, dối vó
.i mỗi câu truy vấn tu.. nhiên, chúng ta cà̂n xác di.nh du.o.. c ba phà̂n:

danh sách các thuô.c t́ınh cà̂n du.a ra, các thu.. c thê’ có liên quan và các diè̂u kiê.n ràng buô.c

cu’a truy vấn. Sau khi phân t́ıch cú pháp câu truy vấn, chúng ta dã xác di.nh du.o.. c da.ng câu

truy vấn và cấu trúc cú pháp cu’a câu. Tuy nhiên, dê’ hiê’u du.o.. c câu truy vấn này, chúng ta

cà̂n biết ý ngh̃ıa cu’a mỗi tù. hay cu.m tù. có ngh̃ıa trong câu truy vấn dà̂u vào. Mỗi tù. hay

cu.m tù. này có thê’ là tên cu’a mô.t thu
.
. c thê’, mô. t thuô.c t́ınh, mô. t liên kết, mô.t giá tri. thuô.c

t́ınh, mô.t phép so sánh hay phép toán logic. Khó khăn cu’a nhiê.m vu. thông di.ch là nhũ.ng ý

di.nh cu’a ngu.̀o.i su.’ du.ng có thê’ biê’u thi. mô. t cách không tru.. c tiếp và tiè̂m tàng nhiè̂u nhâ.p

nhà̆ng trong câu truy vấn du.a vào. V̀ı vâ.y, nhũ
.ng thông tin tŕıch rút ra du.o.. c tù. câu truy

vấn du.a vào có thê’ là không dà̂y du’ và không rõ ràng.

Thông thu.̀o.ng, viê.c xác di.nh ý ngh̃ıa cu’a các tù. hay cu.m tù. có ngh̃ıa không pha’i luôn

luôn tà̂m thu.̀o.ng. Trong quá tr̀ınh thông di.ch, bô. thông di.ch pha’i tham chiếu dến tù. diê’n

ngũ. ngh̃ıa hay su.’ du.ng các tri thú.c cu’a hê. dê’ xác di.nh ý ngh̃ıa phù ho.. p nhất dối vó.i cho các

tù. hay cu.m tù. .

Danh sách thuô.c t́ınh cà̂n du.a ra dối vó.i truy vấn cu’a ngu.̀o.i su.’ du.ng phu. thuô.c vào nhũ
.ng

thuô.c t́ınh nào ngu.̀o.i su.’ du. ng muốn du.a ra trong câu tra’ lò.i. Hê. thống cu’a chúng tôi xác

di.nh hai loa. i truy vấn vào: loa. i thú
. nhất có danh sách thuô.c t́ınh du.a ra tu.̀o.ng minh và loa. i

thú. hai không có danh sách thuô.c t́ınh du.a ra.

1. Các da.ng câu truy vấn thuô.c loa. i thú
. nhất:

+ Câu truy vấn vó.i dô.ng tù
. hàm ý ‘yêu cà̂u’ dú.ng dà̂u. Các dô.ng tù

. hàm ý ‘yêu cà̂u’ nhu.:

liê.t kê, cho biết, du.a ra,... luôn luôn du.o.. c su
.’ du.ng dê’ phát ra mô.t yêu cà̂u tra cú.u thông tin

trong mô.t CSDL. Các dô.ng tù. này không chuyê’n hành dô.ng. Do vâ.y, chúng ta không cà̂n

kết ho.. p nó vó.i mô. t vi. tù
. biê’u diẽ̂n liên kết nào ca’ . Tuy nhiên, nhũ.ng danh tù. dú.ng ngay

sau nhũ.ng dô.ng tù. này cho phép xác di.nh du.o.. c nhũ.ng thuô.c t́ınh hay thu.. c thê’ cà̂n du.a ra

trong câu tra’ lò.i cho ngu.̀o.i su.’ du. ng.

+ Câu truy vấn có tù. dê’ ho’ i. Bô. thông di.ch xác di.nh các thuô.c t́ınh du.o.. c nhắc tó.i bo.’ i

ngu.̀o.i su.’ du. ng, cu. thê’ dó là nhũ.ng thuô.c t́ınh có xuất hiê.n trong câu du.a vào nhu.ng không

tham gia vào viê.c xác di.nh các diè̂u kiê.n truy vấn. Nhũ.ng thuô.c t́ınh này sẽ du.o.. c du.a vào

danh sách thuô.c t́ınh cà̂n du.a ra mô.t cách tu.. dô.ng. Chúng tôi cho rà̆ng, các thuô.c t́ınh du.o.. c
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su.’ du.ng trong các diè̂u kiê.n truy vấn dã có giá tri. và nhũ
.ng thuô.c t́ınh không thuô.c diè̂u kiê.n

truy vấn cà̂n pha’i tra cú.u và cà̂n du.o.. c du
.a ra.

2. Các da.ng câu truy vấn thuô.c loa. i thú
. hai: Dối vó.i các câu truy vấn thuô.c loa. i này, hê. sẽ

du.a ra các thuô.c t́ınh ngà̂m di.nh dối vó.i thu.. c thê’ du
.o.. c nhắc tó

.i bo.’ i ngu.̀o.i su.’ du.ng. Có thê’

thấy rà̆ng, phà̂n thông tin cà̂n thiết và quan tro.ng nhất cà̂n tŕıch rút tù. câu truy vấn dà̂u

vào là các diè̂u kiê.n ràng buô.c cu’a truy vấn do các thu.. c thê’ có liên quan dã du.o.. c xác di.nh

tiè̂m â’n khi biê’u diẽ̂n diè̂u kiê.n ràng buô.c cu’a truy vấn.

Dô.ng tù. dóng mô.t vai trò rất quan tro.ng trong viê.c thông di.ch ngũ. ngh̃ıa câu truy vấn.

Do vâ.y, bô. thông di.ch ngũ. ngh̃ıa cu’a chúng tôi lấy dô.ng tù. làm thành phà̂n trung tâm cu’a

câu dê’ xác di.nh các chu’ thê’ và dối tu.o.. ng có liên quan dến dô.ng tù. hay xác di.nh các vai trò

ngũ. ngh̃ıa cu’a dô.ng tù.. Tiếp theo, chúng ta sẽ là̂n lu.o.. t xét các dô.ng tù. xuất hiê.n trong cây

phân t́ıch cú pháp dê’ xác di.nh diè̂u kiê.n ràng buô.c cu’a truy vấn.

a. Dô.ng tù. dang xét tu.o.ng ú.ng vó.i mô. t quan hê. n-ngôi trong co. so.’ tri thú.c cu’a hê..

+ Di.ch dô.ng tù
. thành quan hê. n-ngôi tu

.o.ng ú.ng dồng thò.i xác di.nh các cu.m danh tù. hay

mê.nh dè̂ dóng vai trò chu’ thê’ và dối tu.o.. ng cu’a dô.ng tù. tu.o.ng ú.ng vó.i các thu.. c thê’ tham

gia vào liên kết du.o.. c biê’u diẽ̂n bo.’ i quan hê. n - ngôi này. Ngoài ra, doa.n tra.ng ngũ. cu’a câu

sẽ du.o.. c di.ch thành thuô.c t́ınh cu’a liên kết dã xác di.nh.

+ Di.ch các danh tù. dú.ng dà̂u cu.m danh tù. thành các khái niê.m tu.o.ng ú.ng vó.i các thu.. c

thê’ dã xác di.nh. Thông thu.̀o.ng, các cu.m danh tù. này có thê’ có mô.t số di.nh ngũ. bô’ ngh̃ıa

cho danh tù. dú.ng dà̂u. Các di.nh ngũ. này có thê’ là các danh tù., t́ınh tù. hay mô.t mê.nh dè̂.

Tra cú.u tù. diê’n ngũ. ngh̃ıa dối vó.i các danh tù. và t́ınh tù., chúng ta có thê’ xác di.nh du.o.. c các

di.nh ngũ. này tu.o.ng ú.ng vó.i thuô.c t́ınh và/hay giá tri. thuô.c t́ınh cu’a thu.. c thê’ dã xác di.nh.

Di.ch các di.nh ngũ. này thành các ràng buô.c giá tri. dối vó
.i các vai trò tu.o.ng ú.ng.

Tru.̀o.ng ho.. p bô’ ngũ. cu’a dô.ng tù. hay di.nh ngũ. cu’a danh tù. là mê.nh dè̂ sẽ du.o.. c xét tiếp

sau dây.

b. Dô.ng tù. dang xét không tu.o.ng ú.ng vó.i mô. t quan hê. n-ngôi trong co. so.’ tri thú.c cu’a hê..

Trong tru.̀o.ng ho.. p này, dô.ng tù. dang xét không chuyê’n hành dô.ng mà chı’ mô ta’ mô. t thuô.c

t́ınh cu’a thu.. c thê’ dóng vai trò chu’ thê’ cu’a dô.ng tù. và bô’ ngũ. cu’a dô.ng tù. có thê’ danh

tù./t́ınh tù. hay mô.t cu.m danh tù..

+ Bô’ ngũ. là danh tù./t́ınh tù.: Tra cú.u tù. diê’n ngũ. ngh̃ıa dê’ xác di.nh danh tù./t́ınh tù.

này là giá tri. cu’a thuô.c t́ınh nào dối vó.i thu.. c thê’ dã xác di.nh. Di.ch bô’ ngũ. này thành ràng

buô.c giá tri. dối vó
.i các vai trò tu.o.ng ú.ng

+ Bô’ ngũ. là cu.m danh tù.: Di.ch danh tù. dú.ng dà̂u thành vai trò tu.o.ng ú.ng vó.i mô. t thuô.c

t́ınh cu’a thu.. c thê’ dã xác di.nh và di.ch di.nh ngũ. cu’a danh tù. dú.ng dà̂u thành ràng buô.c giá

tri. dối vó
.i vai trò dã xác di.nh (có thê’ thông qua mô.t phép toán so sánh).

c. Di.ch các tù. chı’ quan hê. ‘và’, ‘hoă.c/hay’ thành các phép toán
∏
,
∐

trong CIFR tu.o.ng ú.ng.

d. Di.ch tù. chı’ phu’ di.nh ‘không’ thành phép ¬ trong CIFR tu.o.ng ú.ng.

e. Các da.ng truy vấn dă.c biê.t:

+ Câu truy vấn o.’ da.ng nghi vấn vó.i dô.ng tù. ‘là’: Dô.ng tù. ‘là’ là dô.ng tù. liên hê. thu
.̀o.ng

du.o.. c su
.’ du. ng dê’ mô ta’ chu’ thê’ cu’a dô.ng tù.. Các dô.ng tù. này không chuyê’n hành dô.ng. Do

vâ.y, chúng ta không cà̂n kết ho.. p nó vó.i mô. t vi. tù
. biê’u diẽ̂n liên kết nào ca’ .

+ Câu truy vấn o.’ da.ng so.’ hũ.u: chú ý rà̆ng, mô. t số liên kết có thê’ du.o.. c truy vấn du.́o.i

da.ng so.’ hũ.u nhu. ‘hãy liê.t kê các A cu’a B’. Trong tru.̀o.ng ho.. p này, không có dô.ng tù. nào
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xuất hiê.n trong câu truy vấn tu.. nhiên và do vâ.y không thê’ xác di.nh du.o.. c các liên kết cà̂n

thiết tù. câu dà̂u vào dê’ di.ch câu truy vấn này thành da.ng logic có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c. Dối

vó.i các câu truy vấn da.ng này, trong quá tr̀ınh di.ch, tru
.́o.c tiên, hê. sẽ di.ch các cu.m danh tù.

(A và B) thành các khái niê.m/vai trò tu.o.ng ú.ng. Tiếp sau dó, du.. a trên co. so.’ tri thú.c cu’a

hê., hê. sẽ suy diẽ̂n dê’ thiết lâ.p các du.̀o.ng dẫn có thê’ giũ.a các khái niê.m/vai trò này và cho

phép mô ta’ chi tiết câu truy vấn logic có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c. Trong tru
.̀o.ng ho.. p tồn ta. i nhiè̂u

du.̀o.ng dẫn có thê’, ngu.̀o.i su.’ du.ng sẽ du.o.. c ho’ i dê’ khă’ ng di.nh mô.t du
.̀o.ng dẫn phù ho.. p vó.i ý

di.nh cu’a ngu.̀o.i su.’ du.ng.

5. MÔ. T SỐ VÍ DU. MINH HO. A

Câu 1. Hãy du.a ra tên các sinh viên o.’ Hà Nô. i và sinh sau năm 85: TênSV là thuô.c t́ınh

cà̂n du.a ra và biê’u thú.c logic mô ta’ là: ∃ Di.aChı’◦HàNô. i
∏
∃ NămSinh◦Ló.nHo.n◦85.

Câu 2. Cho biết các gia’ng viên chı’ da.y môn Co. so.’ dũ. liê.u hay môn Hê. qua’n tri.CSDL:

∀ Da.y[GV, MônHo.c]◦TênMôn◦(Co. so.’ dũ. liê.u
∐
Hê. qua’n tri. CSDL).

Câu 3. Cho biết các sinh viên cu’a gia’ng viên A:

Hê. xác di.nh du.o.. c 2 du.̀o.ng dẫn giũ.a SV và GV là:

1. SV 〈Ho.c〉 MônHo.c 〈Da.y〉 GV và

2. SV 〈Hu.́o.ngDẫn〉 GV.

Ngu.̀o.i su.’ du.ng sẽ du.o.. c ho’i dê’ lu
.
. a cho.n du.̀o.ng dẫn phù ho.. p:

1. ∃ Ho.c[SV, MônHo.c]◦Da.y[MônHo.c, GV]◦TênGV◦A.

2. ∃ Hu.́o.ngDẫn [SV, GV]◦ TênGV◦ A

6. DÁNH GIÁ VÀ KÉ̂T LUÂ. N

Chúng tôi dã tiến hành cài dă. t thu
.’ nghiê.m mô.t hê. truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên tiếng Viê.t

dối vó.i CSDL Qua’n lý ho.c tâ.p mô.t khoá cu’a tru.̀o.ng Da. i ho.c Bách khoa Hà Nô. i. Hê. thống

cài dă. t dã dáp ú.ng du.o.. c các yêu cà̂u và mu. c tiêu dè̂ ra dối vó.i mô. t hê. thống truy vấn ngôn

ngũ. tu.. nhiên. Tuy nhiên, hiê.u qua’ cu’a hê. thống phu. thuô.c rất nhiè̂u vào vốn tù. vu.. ng mà ta

du.a vào. Dây ch́ınh là khó khăn ló.n nhất và cũng là vấn dè̂ co. ba’n cu’a bất kỳ hê. thống xu.’

lý ngôn ngũ. tu.. nhiên nào - su.. hiê’u biết cu’a nó vè̂ CSDL cu. thê’.

Theo dánh giá cu’a chúng tôi, cách tiếp câ.n di.ch các câu truy vấn tu.. nhiên tiếng Viê.t

du.o.. c gió
.i thiê.u trong bài này thành mô.t biê’u thú.c logic mô ta’ là rất có triê’n vo.ng. Câu truy

vấn o.’ da.ng logic này khá tu.. nhiên và rất gà̂n vó.i câu truy vấn tu.. nhiên. Ho
.n nũ.a, su.’ du.ng

kha’ năng lâ.p luâ.n cu’a hê. logic mô ta’ , chúng ta có thê’ di.ch du.o.. c các truy vấn không dà̂y du’

thông tin, không rõ ràng, kiê’m tra t́ınh nhất quán cu’a câu truy vấn dà̂u vào và dă.c biê.t có

thê’ áp du.ng các kỹ thuâ. t tối u
.u hoá vè̂ ngũ. ngh̃ıa dối vó.i các câu truy vấn phú.c ta.p. Cách

tiếp câ.n này dă.c biê.t phù ho.. p vó.i các truy vấn tra cú.u thông tin vè̂ mô. t khái niê.m - mô.t

da.ng truy vấn phô’ biến dối vó.i các hê. CSDL quan hê..

Cuối cùng, chúng tôi hy vo.ng rà̆ng hê. thống cài dă. t sẽ du
.o.. c ca’ i tiến và phát triê’n hoàn

thiê.n ho.n nũ.a dê’ dáp ú.ng dà̂y du’ các yêu cà̂u cu’a mô.t hê. truy vấn ngôn ngũ. tu.. nhiên tiếng

Viê.t và thu.. c su
.
. cho phép nhũ.ng ngu.̀o.i su.’ du.ng không du.o.. c dào ta.o vè̂ Tin ho.c có thê’ khai

thác tốt các CSDL.
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I PHÉP DI.CH... 279
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